
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 357 /KSBT 

V/v Báo giá các gói thầu thuộc Quỹ phòng, 

chống tác hại thuốc lá. 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 05  tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi: Các nhà thầu có năng lực 

Để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch các gói thầu thuộc Quỹ Phòng, chống tác 

hại thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý 

Công ty có khả năng: 

1. Cung cấp báo giá cho các gói thầu theo danh mục đính kèm (có thể báo giá 

toàn bộ danh mục hoặc từng gói). Báo giá là giá đã bao gồm giá và tất cả các chi phí 

kèm theo (vận chuyển đến đơn vị, thuế,….). Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 

15 ngày: 

Gói 1. Truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá trên Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Thừa Thiên Huế  

Gói 2. Sản xuất và lắp đặt pano về phòng chống tác hại thuốc lá 

Gói 3. Sản xuất biển mica "Cấm hút thuốc" 

Gói 4. Sản xuất tờ rơi và lịch tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá 

Gói 5. Sản xuất áo mưa tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá 

Gói 6. In áo, mũ có thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá 

Gói 7. Dịch vụ tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 

25 – 31/5 

2. Bản báo giá: 

- Gửi bằng file mềm scan có dấu đỏ gửi vào địa chỉ email: 

cdc@thuathienhue.gov.vn  

- Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế,10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466).  Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài 

ghi rõ: “Gửi Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá” và “Không mở phong bì trƣớc 

15h30 ngày 09/5/2022” 

- Thời hạn gửi báo giá: Kể từ ngày 05/5/2022 đến 15h30 ngày 09/5/2022. 

- Yêu cầu: nhà thầu đã đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia, có năng lực kinh 

nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật. 

Trân trọng cám ơn! 

  Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 

mailto:cdc@thuathienhue.gov.vn


GÓI 1. TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

 TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Thông số kỹ thuật 
Số 

lƣợng 
Đơn vị tính 

1 

Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại thuốc lá  

Thời lượng: 5 phút/phóng sự 

Số lần phát sóng: 02 lần/phóng sự  

Khung giờ phát sóng vào 20 giờ 00 - 21 giờ 30. Kênh phát sóng: TRT 

Số lượng: 02 phóng sự (mã 5.1.1) 

02 Phóng sự 

2 

Sản xuất và phát sóng Phổ biến kiến thức truyền hình về phòng, chống tác hại thuốc lá  

Thời lượng: 5 phút/phổ biến kiến thức. 

Số lần phát sóng: 02 lần/phổ biến kiến thức (phát chính vào 6 giờ 00 -7 giờ 00; lần phát lại vào 10 giờ 00 - 

11 giờ 00).  

Kênh phát sóng: TRT 

Số lượng: 01 phim Phổ biến kiến thức. (mã 5.1.1) 

01 Phim 

3 

Phát sóng các thông điệp truyền hình về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Thời lượng: 30 giây/thông điệp 

Số lần phát sóng: 35 lần/ 02 thông điệp 

Khung giờ phát sóng: 18 giờ00 – 19 giờ00 

Kênh phát sóng: TRT 

Số lượng: 02 thông điệp (mã 5.1.1) 

35 Thông điệp 

4 

Phát sóng các thông điệp phát thanh về  phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Thời lượng: 60 giây/ thông điệp 

Số lần phát sóng: 15 lần/ thông điệp 

Khung giờ phát sóng: 18 giờ00 – 19 giờ00 

Kênh phát sóng: Kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số lượng: 02 thông điệp (mã 5.1.2.1) 

30 Thông điệp 



 

GÓI 2. SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT PANO VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Thông số kỹ thuật Số lƣợng 
Đơn vị 

tính 

 

Sản xuất và lắp đặt pano: 

Pano treo. Kích thước 1,2m x 1,8m; khung sắt hộp 25 x 25 mm, mạ kẽm. Lót tôn mặt biển. In màu trên bạt 

Hiflex. Bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt 

Số lượng: 90 cái (mã 5.2.15) 

90 Cái 



 

 

GÓI 3. SẢN XUẤT BIỂN MICA "CẤM HÚT THUỐC" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Thông số kỹ thuật Số lƣợng 
Đơn vị 

tính 

 Biển mica màu đỏ, chữ trắng, in thông điệp về phòng, chống tác hại thuốc lá  

Kích thước 15 cm x 25 cm, dầy 0,2cm, có 2 dải băng dính xốp 2 mặt dán đằng sau 2 cm x 25 cm 

Số lượng: 3.000 cái (mã 5.2.15) 

3000 Cái 



 

GÓI 4. SẢN XUẤT TỜ RƠI VÀ LỊCH TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Thông số kỹ thuật Số lƣợng 
Đơn vị 

tính 

1 

Lịch lò xo 7 tờ.  

Kích thước: 40cm x 60cm – Giấy C210gsm – In offset 4 màu 1 mặt – Túi giấy / túi nylon đựng lịch kèm theo – In 

nội dung về  phòng, chống tác hại thuốc lá, mỗi tờ một nội dung. 

Số lượng: 1000 quyển (mã 5.2.15) 

1000 Cuốn 

2 

In tờ rơi về cai nghiện thuốc lá  

Kích thước A4, giấy C100 gsm 

In 4 màu 2 mặt, cán mờ/ bóng, bế gập đôi/ ba. 

Số lượng: 25.000 tờ (mã 5.2.8.4)  

25.000 Tờ 

3 

In tờ rơi về  phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh: 

Kích thước A4, giấy C100gsm 

In 4 màu 2 mặt, cán mờ/ bóng, bế gập đôi/ ba. 

 Số lượng: 30.000 tờ (mã 5.2.9) 

30.000 Tờ 



 

GÓI 5. SẢN XUẤT ÁO MƢA TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Thông số kỹ thuật Số lƣợng 
Đơn vị 

tính 

 

Áo mưa vải dù 100% phủ PVC, siêu nhẹ, siêu chống nước. Thiết kế kiểu dáng cánh dơi, mặt trước áo mưa có 

bóng kính trong suốt, tay gương, một đầu. Mặt trước áo mưa in tên đơn vị và tên Quỹ. Mặt sau áo mưa in thông 

điệp phòng, chống tác hại thuốc lá. Kích thước: Chiều rộng 135 cm (+- 3cm), chiều dài từ cổ đến vạt áo trước 120 

cm (+- 3cm), cộng cả mũ là 150 cm (+- 3cm). 

Số lượng: 400 cái (mã 5.2.15) 

400 Cái 



 

GÓI 6. IN ÁO, MŨ CÓ THÔNG ĐIỆP PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Thông số kỹ thuật Số lƣợng 
Đơn vị 

tính 

1 
In áo phông chất liệu cotton 70%, cổ tròn, tay cộc, có in thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá 

Số lượng: 400 cái (mã 5.2.5) 
400 Cái 

2 
In mũ lưỡi trai có in thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá: chất liệu vải kaki, in màu, khóa dán 

Số lượng: 400 cái (mã 5.2.5) 
400 Cái 



 

 

GÓI 7. DỊCH VỤ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƢỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG KHÓI THUỐC 25 – 31/5 

 

 

STT Thông số kỹ thuật Số lƣợng Đơn vị tính 

1 
Thuê sân bãi sức chưa 300-400 người 

Số lượng: 01 buổi (mã 5.2.5) 
01 buổi 

2 
Banner: Kích thước: 8m x 4m. Chất liệu: in màu trên bạt hiflex, khung sắt có giá đỡ 

Số lượng: 01 cái (mã 5.2.5) 
01 cái 

3 
Thuê thiết bị âm thanh 

Số lượng: 01 bộ (mã 5.2.5) 
01 bộ 

4 
Hoa tươi bục phát biểu 

Số lượng: 01 lẵng (mã 5.2.5) 
01 lẵng 

5 
Hoa tươi bàn đại biểu 

Số lượng: 10 bát nhỏ (mã 5.2.5) 
10 bát nhỏ 

6 
Thuê bàn đại biểu phủ khăn 

Số lượng: 10 cái (mã 5.2.5) 
10 cái 

7 
Thuê ghế 

Số lượng: 400 cái (mã 5.2.5) 
400 cái 

8 

Băng rôn treo trên các trục đường chính của tỉnh và tại địa điểm mít tinh có thông điệp về  phòng, 

chống tác hại thuốc lá:  Kích thước: 0,8m x 12m  Chất liệu: in màu trên bạt hiflex 

Số lượng: 28 cái (mã 5.2.5) 

28 cái 

9 

Băng rôn cầm tay tại địa điểm mít tinh có thông điệp về  phòng, chống tác hại  thuốc lá:   

Kích thước: 0,8m x 5m, cán tre dài 2m. 

Chất liệu: in màu trên bạt hiflex 

Số lượng: 04 cái (mã 5.2.5) 

04 cái 

10 
Băng rôn treo trên xe ô tô diễu hành có thông điệp về phòng, chống tác hại  thuốc lá:  

Kích thước 0,5m x 2m   
04  



 

 
Chất liệu: in màu trên bạt hiflex 

Số lượng: 04 cái (mã 5.2.5) 

11 

In cờ chuối có thông điệp  phòng, chống tác hại thuốc lá: Kích thước: 50cm x 80cm. Chất liệu: in màu 

trên bạt hiflex, cán tre 

Số lượng: 50 cái (mã 5.2.5) 

50 cái 

12 
Thuê xe ô tô đi diễu hành, tuyên truyền cổ động (đi 20Km - 30Km/buổi) 

Số lượng: 02 xe (mã 5.2.5) 
02 xe 

13 
Nước uống đại biểu, người tham gia mít tinh và tuyên truyền lưu động 

Số lượng: 400 suất (mã 5.2.5) 
400 Suất 

14 
Ảnh tư liệu 

Số lượng: 10 cái (mã 5.2.5) 
10 cái 

15 

Bảng tên hướng dẫn các khối đứng chân gỗ hoặc nhựa: chân cao 1,2m, mặt bảng bằng giấy bìa in chữ, 

mặt bảng kích thước 40cm x 50cm 

Số lượng: 10 cái (mã 5.2.5) 

10 cái 

16 

Thuê xe 7 chỗ từ thành phố Huế - huyện Hương Trà – thành phố Huế, đi từ 30-40Km, xe đi về trong 

ngày x 2 ngày 

Số lượng: 01 đợt (mã 5.2.5) 

01 đợt 
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